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BÁO CÁO  

Kết quả và các biện pháp thực hiện chính sách khuyến khích nhà giáo học 

tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương 

pháp dạy học năm học 2021-2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1403/KH-CĐKTCN ngày 06/10/2021 của Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2021-2022. Căn 

cứ kết quả học tập, bồi dưỡng của cán bộ, viên chức trong năm học 2021-2022. Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang báo cáo kết quả và các biện pháp thực hiện 

chính sách khuyến khích nhà giáo học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

I. CÁC BIỆN PHÁP 

Tiếp tục quán triệt quan điểm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ cán bộ quản lý 

theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của 

Đảng và Nhà nước, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý bảo đảm chất lượng, 

hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện. Xây dựng tiêu chí về phẩm 

chất, năng lực của nhà giáo đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 

chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội 

số.  

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã ban hành kế hoạch học tập nâng cao trình độ 

cho cán bộ, viên chức toàn trường. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho các cá nhân tham 

gia các buổi bồi dưỡng, bồi dưỡng do các đơn vị tổ chức. Luôn chú trọng trong công tác 

bồi dưỡng cán bộ trẻ, quan tâm đến tâm tư nguyện vọng và năng lực của cán bộ, viên 

chức, để từ đó có sự đánh giá đúng về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý. Các chính 

sách đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường đều dựa trên các tiêu chuẩn, thông tư quy định 

đối với nhà giáo giảng dạy theo từng trình độ đào tạo: Một là ưu tiên đào tạo chuyên môn 

và kĩ năng nghề, hai là kết hợp đào tạo kiến thức chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp với 

nghiệp vụ sư phạm trong quá trình đào tạo nguồn lực nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Đào 

tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công việc, theo vị trí việc làm. Bảo đảm việc đào tạo và bồi 

dưỡng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của Trường (trong và ngoài nước) theo 

hướng chuẩn hóa, đủ về số lượng; có cơ cấu hợp lý theo nghề và trình độ đào tạo. Tạo 

điều kiện cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp định kỳ đi thực hành thực tập tại doanh 

nghiệp có ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với nghề đào tạo thông qua 

thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường.  

Quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đảm bảo đúng số lượng, cơ 

cấu, trình độ, chức danh, đáp ứng yêu cầu công tác. Thực hiện tốt công tác dự báo nguồn 

nhân lực giáo dục nghề nghiệp gắn với quy hoạch nhân lực. Tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong nhà trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Đẩy mạnh việc chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo tiêu 

chuẩn, tiêu chí trường chất lượng cao. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý, hướng 

dẫn, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Đổi mới toàn diện, 
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chú trọng đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, kiến thức chuyên môn, kỹ năng 

sư phạm, năng lực quản lý, quản trị hiện đại tiệm cận các chuẩn mực khu vực và quốc tế; 

khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản 

lý, giảng dạy; phát huy tính độc lập, sáng tạo, tự nghiên cứu, học tập suốt đời của nhà 

giáo. 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế từng bước xây dựng trường theo hướng tiếp cận chuẩn 

quốc gia, khu vực và quốc tế; xây dựng trường nghề chất lượng cao . 

Kết quả trong năm học 2021-2022 có 63 nhà giáo hoàn thành công tác thực tập tại 

doanh nghiệp và kết quả được sử dụng để đánh giá nhà giáo trong việc thực hiện nhiệm 

vụ hàng năm, được giảm giờ thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn theo 

quy chế chi tiêu nội bộ, được sử dụng làm điều kiện xét nâng hạng, thi nâng hạng viên 

chức; xét công nhận đạt chuẩn. Nhà trường luôn chú trọng đến chính sách đãi ngộ và chế 

độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như về 

trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ viên chức; Khuyến khích, động viên nhà 

giáo tự phấn đấu nâng cao trình độ; Tranh thủ, tận dụng các Dự án (trong và ngoài nước) 

về đào tạo, bồi dưỡng lồng ghép 2 với chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo. Từng 

bước tiếp cận sự hỗ trợ từ các chuyên gia quốc tế trong việc đào tạo nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp tại Trường. Mở các lớp chuyên đề, hội thảo nâng cao năng lực giảng dạy cho 

nhà giáo. Đồng thời, khuyến khích nhà giáo đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh 

áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng. Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường cho các 

nhà giáo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và tham gia các kỳ thi nhà giáo dạy 

giỏi cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Kịp thời thanh toán cho cán bộ, viên chức sau khi 

có bằng thạc sĩ theo đúng Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND, ngày 09/7/2014 của Hội 

đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc qui định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân 

tài. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

Tổng số có 323 lượt học tập, bồi dưỡng. 

1.  Cán bộ, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 281. 

2. Cán bộ, viên chức học tập lý luận chính trị: 8. 

3. Cán bộ, viên chức tham gia bồi dưỡng theo tiêu chức ngạch, chức danh nghề 

nghiệp: 15. 

4. Cán bộ tham gia bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp Phòng: 14. 

5. Cán bộ, viên chức đi học Cao học, nghiên cứu sinh: 5. 

Kết quả cụ thể (theo danh sách đính kèm) 

Trên đây là Báo cáo kết quả và các biện pháp thực hiện chính sách khuyến khích 

nhà giáo học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương 

pháp dạy học năm học 2021-2022 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang./. 
   

Nơi nhận: 
- Các đơn vị (VBĐT); 

- Sở Nội vụ tỉnh KH (VBĐT); 

- Lưu VT, TCHC. 

         HIỆU TRƯỞNG 

   

 

 

 

   

  Nguyễn Văn Lực 
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    UBND TỈNH KHÁNH HÒA  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

 CÔNG NGHỆ NHA TRANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KẾT QUẢ HỌC TẬP, BỒI DƯỠNG CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2021-2022 

(Kèm theo Báo cáo số 1315/BC-CĐKTCN ngày 31 tháng 8 năm 2022 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang) 

 

I. CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THAM GIA CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

1. CÁN BỘ QUẢN LÝ 

STT Họ và tên Các lớp học tập, bồi dưỡng Đơn vị tổ chức 
Thời gian 

đào tạo 

Ghi 

chú 

1  Nguyễn Văn Lực 

tham dự Hội thảo xin ý kiến Dự thảo “Quy hoạch mạng lưới 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2045” 

TCGDNN 01/10/2021 2101 

2   Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

3   
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

4   
Họp thảo luận mô hình nền tảng quản lý học liệu số dùng 

chung 
GIZ 17/12/2021  

5   Hội thảo Đánh giá và Trao đổi Kỹ thuật. GIZ 16-17/2/2022  

6   
tham dự Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 

nghề nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 
TCGDNN 05/5/2022 774 

7   
Hội thảo mô hình cấp quốc gia về nền tảng tài nguyên giáo 

dục nghề nghiệp mở 
GIZ 31/5/2022  

8   
tham dự Hội thảo chia sẻ kết quả Dự án Đối sánh trình độ theo 

tiêu chuẩn Anh quốc và Châu Âu 
Cục KĐCL GDNN 06/7/2022 137 

9   

Hội thảo “Quản lý xung đột dành cho lãnh đạo trường học” và 

Hội thảo “Mô hình Cơ sở GDNN thông minh” 

 

TVET-GIZ Từ 23-26/8/2022  

10  Nguyễn Mạnh Hùng 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

11   Hội thảo quốc tế TCGDNN 04/10/2021 2151 
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12   
tham dự chuỗi Hội thảo trực tuyến về chia sẻ các phương 

pháp đào tạo trực tuyến/kết hợp trong GDNN 
TCGDNN 30/9-11/11/2021 2088 

13   Tập huấn Quản lý dự án theo kết quả GIZ 4-13/10/2021  

14   

tham dự Hội thảo xin ý kiến Dự thảo “Quy hoạch mạng lưới 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2045” 

TCGDNN 01/10/2021 2101 

15   
tham dự Hội nghị tập huấn công tác giáo dục thể chất và thể 

dục, thể thao 
TCGDNN 08-09/11/2021 2289 

16   Hội thảo cho ý kiến về bộ công cụ khả năng tiếp cận số GIZ 2/11/2021  

17   Tập huấn Kỹ năng Lãnh đạo và quản lý con người GIZ 
01/11/2021-

04/11/2021 
 

18   Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

19   tham dự Hội nghị trực tuyến với HRD-Hàn quốc TCGDNN 26/11/2021 2566 

20   
tham gia khóa đào tạo từ xa về đào tạo cập nhật dữ liệu, khai 

thác dữ liệu phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp 
TCGDNN 

Tháng 

11,12/2021 
2633 

21   
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

22   
tham dự Hội thảo Kết quả khảo sát hành lang pháp lý chuyển 

đổi số trong giáo dục nghề nghiệp. 
TCGDNN&GIZ 23/11/2021  

23   

tham dự Hội thảo “Trao đổi về việc linh hoạt quy mô tuyển 

sinh/năm giữa các ngành, nghề, trình độ đào tạo được cấp 

trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp” 

TCGDNN 29/4/2022 951 

24   
tham dự cuộc họp Tổng kết chương trình hợp tác Tổng cục-

Daikin-nhà trường năm 2021 
Daikin 13/5/2022  

25   
Hội thảo mô hình cấp quốc gia về nền tảng tài nguyên giáo 

dục nghề nghiệp mở 
GIZ 31/5/2022  

26   
tham dự Hội nghị về tuyển sinh, đào tạo, nhân lực trong lĩnh 

vực Logistics 
TCGDNN 10/6/2022 1030 

27   

tham dự Hội thảo “Góp ý Dự thảo Đề án và Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao tầm Kỹ năng 

lao động Việt Nam” 

Hiệp hội Giáo dục 

nghề nghiệp và 

nghề Công tác xã 

hội Việt Nam 

09/8/2022 49 
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28   

tham dự lớp bồi dưỡng “Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán 

bộ quản lý của các trường được đầu tư trở thành trường chất 

lượng cao 

Vụ Tổ chức cán 

bộ- TCGDNN 

26/8/2022-

27/8/2022 
1708 

29  Văn Đình Thanh 
Tham dự Hội nghị sơ kết và biểu dương mô hình văn hóa ứng 

xử tiêu biểu năm 2021 
TCGDNN 16/9/2022 1978 

30   Tập huấn Quản lý dự án theo kết quả GIZ 4-13/10/2021  

31   Tập huấn Kỹ năng Lãnh đạo và quản lý con người GIZ 
01/11/2021-

04/11/2021 
 

32   
tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai 

Quy chế đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2021 
Sở Nội vụ 12/11/2021 20 

33   
tham dự Hội thảo Kết quả khảo sát hành lang pháp lý chuyển 

đổi số trong giáo dục nghề nghiệp 
TCGDNN&GIZ 23/11/2021  

34   Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

35   
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

36   
tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến về cải cách hành chính 

năm 2021 do Bộ Nội vụ tổ chức 
Sở Nội vụ 11/2022 22 

37   tham dự sự kiện 15/12  Đề án quyền con người trong GDNN TCGDNN 01-04/12/2021  

38   Đề án lồng ghép giáo dục quyền con người và GDNN GIZ 15/12/2021  

39   
Họp thảo luận mô hình nền tảng quản lý học liệu số dùng 

chung 
GIZ 17/12/2021  

40   Hội thảo Đánh giá và Trao đổi Kỹ thuật. GIZ 16-17/2/2022  

41   
Tham dự Buổi chia sẻ thông tin về di cư lao động và công 

nhận văn bằng 
GIZ 17/3/2022  

42   
Hội thảo mô hình cấp quốc gia về nền tảng tài nguyên giáo 

dục nghề nghiệp mở 
GIZ 31/5/2022  

43   
tham dự lớp tập huấn kỹ năng về truyền thông chính sách và 

xử lý khủng hoảng truyền thông 
Sở TTTT 13/6/2022 1438 

44   
tham dự Hội thảo “Xây dựng khung năng lực số cho nhà giáo 

GDNN”. 
TCGDNN 28/7/2022 1473 
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45   
Hội thảo “Quản lý xung đột dành cho lãnh đạo trường học” và 

Hội thảo “Mô hình Cơ sở GDNN thông minh” 
TVET-GIZ Từ 23-26/8/2022  

46  Phan Mai Phương Duyên 
Tham dự sự kiện ra mắt dự án “Đối sánh trình độ theo tiêu 

chuẩn quốc tế thuộc Dự án EU VET Toolbox 
CKĐCLGDNN 10/9/2021 173 

47   Tập huấn Quản lý dự án theo kết quả GIZ 4-13/10/2021  

48   
Tham gia tập huấn triển khai Chương trình giáo dục 

GTSKTDTD trực tuyến 
TCGDNN 19/10/2022 2220 

49   tham dự Hội thảo quốc tế TCGDNN 09/11/2021 2343 

50   Tập huấn Kỹ năng Lãnh đạo và quản lý con người GIZ 
01/11/2021-

04/11/2021 
 

51   Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

52   
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

53   
tham dự Hội thảo Kết quả khảo sát hành lang pháp lý chuyển 

đổi số trong giáo dục nghề nghiệp. 
TCGDNN&GIZ 23/11/2021  

54   
tham dự Hội thảo “Thực trạng hệ thống kiểm định và bảo đảm 

chất lượng GDNN”. 

Cục Kiểm định 

chất lượng GDNN 
27/12/2021 2931 

55   

tham dự Hội nghị cao cấp Edtech Australia - Việt Nam Sáng 

tạo và Đổi mới trong Công nghệ giáo dục Việt Nam & 

Australia 

Chương trình 

Edtech Australia - 

Việt Nam 

12/02/2022  

56   
Tham dự Buổi chia sẻ thông tin về di cư lao động và công 

nhận văn bằng 
GIZ 17/3/2022  

57   
tham dự Hội thảo-Tập huấn chuyên đề “Đổi mới sáng tạo và 

hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo” tại địa phương 
Sở KHCN 10/5/2022 528 

58   
tham dự Hội thảo chia sẻ kết quả Dự án Đối sánh trình độ theo 

tiêu chuẩn Anh quốc và Châu Âu 
Cục KĐCL GDNN 06/7/2022 137 

59   
tham gia Hội thảo trực tuyến về cơ hội và điều kiện di cư sang 

Đức làm việc 
GIZ 26/7/2022  

60   

Tham dự Hội thảo “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp trong tình 

hình mới” 

TCGDNN 16/8/2022 1641 
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61  Phạm Minh Hoàng 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

62   
Tham dự sự kiện ra mắt dự án “Đối sánh trình độ theo tiêu 

chuẩn quốc tế thuộc Dự án EU VET Toolbox 
CKĐCLGDNN 10/9/2021 173 

63   

tham dự Hội thảo xin ý kiến Dự thảo “Quy hoạch mạng lưới 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2045” 

TCGDNN 01/10/2021 2101 

64   Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

65   
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

66   
tham dự Hội thảo Kết quả khảo sát hành lang pháp lý chuyển 

đổi số trong giáo dục nghề nghiệp. 
TCGDNN&GIZ 23/11/2021  

67   tham dự Hội nghị về hợp tác doanh nghiệp năm 2021 TCGDNN 23/12/2021 2897 

68   
tham dự Hội thảo “Thực trạng hệ thống kiểm định và bảo đảm 

chất lượng GDNN”. 

Cục Kiểm định 

chất lượng GDNN 
27/12/2021 2931 

69   
tham dự cuộc họp Tổng kết chương trình hợp tác Tổng cục-

Daikin-nhà trường năm 2021 
Daikin 13/5/2022  

70   
Hội thảo mô hình cấp quốc gia về nền tảng tài nguyên giáo 

dục nghề nghiệp mở 
GIZ 31/5/2022  

71   
tham dự Hội thảo chia sẻ kết quả Dự án Đối sánh trình độ theo 

tiêu chuẩn Anh quốc và Châu Âu 
Cục KĐCL GDNN 06/7/2022 137 

72   
tham gia Hội thảo trực tuyến về cơ hội và điều kiện di cư sang 

Đức làm việc 
GIZ 26/7/2022  

73  Lưu Đức Tuyến tham dự Hội thảo quốc tế TCGDNN 09/11/2021 2343 

74   
tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo làm công tác  hỗ trợ 

học sinh, sinh viên khởi nghiệp 
TCGDNN 

17/11/2021- 

18/11/2021 
2576 

75   
tham dự Hội thảo “Thực trạng hệ thống kiểm định và bảo đảm 

chất lượng GDNN”. 

Cục Kiểm định 

chất lượng GDNN 
27/12/2021 2931 

76  Phan Văn Lại 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

77   

tham dự Hội thảo xin ý kiến Dự thảo “Quy hoạch mạng lưới 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2045” 

TCGDNN 01/10/2021 2101 
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78   Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

79   
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

80  Nguyễn Hữu Thân 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

81   Hội thảo quốc tế TCGDNN 04/10/2021 2151 

82   
tham dự chuỗi Hội thảo trực tuyến về chia sẻ các phương 

pháp đào tạo trực tuyến/kết hợp trong GDNN 
TCGDNN 30/9-11/11/2021 2088 

83   

tham dự Hội thảo quốc tế với chủ đề “Số hóa và Giáo dục 

nghề nghiệp”- Yêu cầu và phương pháp tiếp cận phát triển 

năng lực-Đội ngũ giáo dục nghề nghiệp (cán bộ quản lý và 

giảng dạy) trong hợp tác quốc tế và phát triển. 

GIZ 19/10/2021  

84   
tham dự Hội thảo Kết quả khảo sát hành lang pháp lý chuyển 

đổi số trong giáo dục nghề nghiệp. 
TCGDNN&GIZ 23/11/2021  

85   
tham gia đào tạo cập nhật, khai thác dữ liệu phần mềm cơ sở 

dữ liệu giáo dục nghề nghiệp 
TCGDNN 23/12/2021 2936 

86   

tham dự Hội nghị cao cấp Edtech Australia - Việt Nam Sáng 

tạo và Đổi mới trong Công nghệ giáo dục Việt Nam & 

Australia 

Chương trình 

Edtech Australia - 

Việt Nam 

12/02/2022  

87   
tập huấn “Quản lý Người khuyết tật trong cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp”. 
GIZ 24/2/2022  

88   
Tập huấn Phương pháp Truyền thông về giáo dục hòa nhập 

cho người khuyết tật 
GIZ 4/3/2022  

89   
tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022 
Sở GD ĐT 26/4/2022 880 

90   

tham dự Hội thảo “Trao đổi về việc linh hoạt quy mô tuyển 

sinh/năm giữa các ngành, nghề, trình độ đào tạo được cấp 

trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp” 

TCGDNN 29/4/2022 951 

91   
tham dự Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 

nghề nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 
TCGDNN 05/5/2022 774 

92   
Hội thảo mô hình cấp quốc gia về nền tảng tài nguyên giáo 

dục nghề nghiệp mở 
GIZ 31/5/2022  
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93   
tham dự Hội thảo chia sẻ kết quả Dự án Đối sánh trình độ theo 

tiêu chuẩn Anh quốc và Châu Âu 
Cục KĐCL GDNN 06/7/2022 137 

94  Hồ Thị Châu 
tham dự tập huấn Hợp đồng hỗ trợ địa phương các khóa ngắn 

hạn Covid-19 năm 2021 
GIZ 3/2021 255 

95   Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

96   
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

97   
tham gia tập huấn - Hợp đồng hỗ trợ địa phương các khóa 

ngắn hạn Covid-19 năm 2022 
GIZ 17/6/2022  

98   
tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo làm công tác hỗ trợ 

học sinh, sinh viên khởi nghiệp 

Vụ Công tác học 

sinh, sinh viên- 

TCGDNN 

26-28/7/2022 1434 

99   Hội thảo “Mô hình Cơ sở GDNN thông minh” TVET-GIZ 26/8/2022  

100 Lê Thị Minh Hiếu 

tham dự Hội thảo xin ý kiến Dự thảo “Quy hoạch mạng lưới 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2045” 

TCGDNN 01/10/2021 2101 

101  Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

102  
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

103  
tham gia đào tạo sử dụng một số chức năng nâng cấp, bổ sung 

của phần mềm Quản lý văn bản và điều hành năm 2021 
Sở TTTT 30/12/2021 3511 

104  
tham gia Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công Tổ chức xây dựng 

Đảng 

Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy 
7-9/4/2022 478 

105 Đỗ Như Đồng Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

106  
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

107  
tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai 

Quy chế đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2021 
Sở Nội vụ 12/11/2021 20 

108  
tham dự Hội thảo Kết quả khảo sát hành lang pháp lý chuyển 

đổi số trong giáo dục nghề nghiệp. 
TCGDNN&GIZ 23/11/2021  

109  

tham gia Lớp “Bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và nghiệp vụ Lễ 

tân Ngoại giao” năm 2021 cho các cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh 

Sở Ngoại vụ 28-29/10/2021 1507 
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110  

tham gia khóa đào tạo từ xa về đào tạo cập nhật dữ liệu, khai 

thác dữ liệu phần mềm cơ sở dữ liệu 

giáo dục nghề nghiệp 

TCGDNN 
Tháng 

11,12/2021 
2633 

111  
tham gia đào tạo sử dụng một số chức năng nâng cấp, bổ sung 

của phần mềm Quản lý văn bản và điều hành năm 2021 
Sở TTTT 30/12/2021 3511 

112  Hội thảo Đánh giá và Trao đổi Kỹ thuật. GIZ 17/2/2022  

113  
tham dự lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ quản lý cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp” 
TCGDNN 02-6/6/2022 1245 

114  Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính Sở Nội vụ 6/6/2022 24 

115  
tham gia đào tạo sử dụng chức năng nâng cấp, bổ sung của 

phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (đợt 3) 
Sở TTTT 20/7/2022 1920 

116  Hội thảo “Mô hình Cơ sở GDNN thông minh” TVET-GIZ 26/8/2022  

117 Đào Văn Hoa Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

118  
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

119  
tham dự Hội thảo Kết quả khảo sát hành lang pháp lý chuyển 

đổi số trong giáo dục nghề nghiệp. 
TCGDNN&GIZ 23/11/2021  

120 Trần Văn Chiến Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

121  
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

122  
tham dự Hội thảo Kết quả khảo sát hành lang pháp lý chuyển 

đổi số trong giáo dục nghề nghiệp. 
TCGDNN&GIZ 23/11/2021  

123 Nguyễn Thị Thu Hà Tập huấn triển khai Chương trình giáo dục GTSKTDTD TCGDNN 19/10/2021 2220 

124  
tập huấn “Quản lý Người khuyết tật trong cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp”. 
GIZ 24/2/2022  

125  

tham dự Hội nghị và có tham luận góp ý dự thảo Đề án “Đào 

tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và HSSV 

GDNN” 

Vụ CT HSSV-

TCGDNN 
27/7/2022 1433 

126 Hồ Phước Hoàng 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

127  Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  
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128  
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

129  
Hội thảo mô hình cấp quốc gia về nền tảng tài nguyên giáo 

dục nghề nghiệp mở 
GIZ 31/5/2022  

130 Trần Đình Ngọc Anh 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

131 Võ Thành Hoàng Hiếu 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

132  

tham dự Hội thảo quốc tế với chủ đề “Số hóa và Giáo dục 

nghề nghiệp”- Yêu cầu và phương pháp tiếp cận phát triển 

năng lực-Đội ngũ giáo dục nghề nghiệp (cán bộ quản lý và 

giảng dạy) trong hợp tác quốc tế và phát triển. 

GIZ 19/10/2021  

133  Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

134  
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

135  
tham dự Hội thảo Kết quả khảo sát hành lang pháp lý chuyển 

đổi số trong giáo dục nghề nghiệp. 
TCGDNN&GIZ 23/11/2021  

136  
Họp thảo luận mô hình nền tảng quản lý học liệu số dùng 

chung 
GIZ 17/12/2021  

137  Hội thảo Đánh giá và Trao đổi Kỹ thuật. GIZ 17/2/2022  

138  
tham dự cuộc họp Tổng kết chương trình hợp tác Tổng cục-

Daikin-nhà trường năm 2021 
Daikin 13/5/2022  

139  
Hội thảo mô hình cấp quốc gia về nền tảng tài nguyên giáo 

dục nghề nghiệp mở 
GIZ 31/5/2022  

140  Hội thảo “Mô hình Cơ sở GDNN thông minh” TVET-GIZ 26/8/2022  

141  

Tham dự Hội thảo “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp trong tình 

hình mới” 

TCGDNN 16/8/2022 1641 

142 Trần Tấn Lộc 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

143 Đặng Bửu Tùng Thiện 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

144  Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  
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145  
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

146  
Hội thảo mô hình cấp quốc gia về nền tảng tài nguyên giáo 

dục nghề nghiệp mở 
GIZ 31/5/2022  

147  Hội thảo “Mô hình Cơ sở GDNN thông minh” TVET-GIZ 26/8/2022  

148 Trần Thị Thanh Phượng 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

149  Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

150  
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

151  
Hội thảo mô hình cấp quốc gia về nền tảng tài nguyên giáo 

dục nghề nghiệp mở 
GIZ 31/5/2022  

152 Bùi Thị Thúy Vinh Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

153  
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

154  
tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2022 
Sở GD ĐT 26/4/2022 880 

155 Trịnh Thị Hoài Thu tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học Sở GD ĐT 12/10/2021 2512 

156  
tham gia tập huấn chuyên môn cán bộ, giáo viên cấp THCS, 

THPT và GDTX năm học 2022-2023 
Sở GDĐT 

22/8/2022-

27/8/2022 
1883 

157 Nguyễn Quý Dương 

tham dự Hội nghị cao cấp Edtech Australia - Việt Nam Sáng 

tạo và Đổi mới trong Công nghệ giáo dục Việt Nam & 

Australia 

Chương trình 

Edtech Australia - 

Việt Nam 

12/02/2022  

158  
tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2022 
Sở GDĐT 26/4/2022 880 

159  
tham gia tập huấn chuyên môn cán bộ, giáo viên cấp THCS, 

THPT và GDTX năm học 2022-2023 
Sở GDĐT 

22/8/2022-

27/8/2022 
1883 

160 Trần Thị Bình Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

161  
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 

30/11 - 

14/12/2021 
 

162  Đề án lồng ghép giáo dục quyền con người và GDNN GIZ 15/12/2021  



13 

163  tham dự sự kiện 15/12  Đề án quyền con người trong GDNN TCGDNN 01-04/12/2021  

164  
Hội thảo mô hình cấp quốc gia về nền tảng tài nguyên giáo 

dục nghề nghiệp mở 
GIZ 31/5/2022  

165 Lương Thị Thúy Hằng Hội thảo quốc tế TCGDNN 04/10/2021 2151 

166  
tham gia lớp tập huấn về phương pháp đánh giá và cho điểm 

trong thi Kỹ năng nghề thế giới nghề Lắp cáp mạng thông tin 
TCGDNN 

27/11/2021 và 

14/01/2022- 

16/01/2022 

2497 

167  tham dự Hội nghị trực tuyến với HRD-Hàn quốc TCGDNN 26/11/2021 2566 

168 Cao Văn Tài 
Hội nghị hướng dẫn triển khai Thông tư 04/2022/TT-BGTVT 

của Bộ trưởng Bộ GTVT 

Tổng cục Đường 

bộ VN 
24/5/2022 133 

169 Huỳnh Thanh Long Hội thảo quốc tế TCGDNN 04/10/2021 2151 

 

2. NHÀ GIÁO 

STT Họ và tên Các lớp học tập, bồi dưỡng Đơn vị tổ chức Thời gian đào tạo 
Ghi 

chú 

1  Võ Hoàng Như Như 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

2   

Đào tạo tập huấn sử dụng 02 phần mềm chuyên dụng xây dựng 

bài giảng/học liệu số (Storyline 3 và Adobe Captivate) do GIZ tài 

trợ gắn với gói hỗ trợ Phòng E-learning 

GIZ 09/11/2021  

3   

tham gia Lớp “Bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và nghiệp vụ Lễ 

tân Ngoại giao” năm 2021 cho các cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Ngoại vụ 28-29/10/2021 1507 

4  Phạm Đức Oánh Đề án lồng ghép giáo dục quyền con người và GDNN GIZ 15/12/2021  

5   tham dự sự kiện 15/12  Đề án quyền con người trong GDNN TCGDNN 01-04/12/2021  

6  Lê Văn Tiền 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  
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7  Trần Thị Trâm 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

8  Võ Thị Hoài Linh 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

9   
tham dự lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ quản lý cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp” 
TCGDNN 02-6/6/2022 1245 

10  Trần Văn Hiếu 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

11   
tham dự cuộc họp Tổng kết chương trình hợp tác Tổng cục-

Daikin-nhà trường năm 2021 
Daikin 13/5/2022  

12  Lê Xuân Phong 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

13   
tham dự cuộc họp Tổng kết chương trình hợp tác Tổng cục-

Daikin-nhà trường năm 2021 
Daikin 13/5/2022  

14  Huỳnh Tấn Trịnh 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch 
GIZ 21/8/2021  

15   
tham dự chuỗi Hội thảo trực tuyến về chia sẻ các phương pháp 

đào tạo trực tuyến/kết hợp trong GDNN 
TCGDNN 30/9-11/11/2021 2088 

16   

tham dự Hội thảo quốc tế với chủ đề “Số hóa và Giáo dục nghề 

nghiệp”- Yêu cầu và phương pháp tiếp cận phát triển năng lực-

Đội ngũ giáo dục nghề nghiệp (cán bộ quản lý và giảng dạy) 

trong hợp tác quốc tế và phát triển 

GIZ 19/10/2021  

17   Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

18   
tham dự Hội thảo Kết quả khảo sát hành lang pháp lý chuyển đổi 

số trong giáo dục nghề nghiệp 
TCGDNN&GIZ 23/11/2021  

19   
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường 

CĐ đối tác của GIZ 
GIZ 30/11 - 14/12/2021  

20   
tham gia lớp tập huấn về phương pháp đánh giá và cho điểm 

trong thi Kỹ năng nghề thế giới nghề Lắp cáp mạng thông tin 
TCGDNN 

27/11/2021 và 

14/01/2022- 

16/01/2022 

2497 

21   
tham gia bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo làm công tác hỗ trợ học 

sinh, sinh viên khởi nghiệp 
TCGDNN 

08/12/2021-

09/12/2021 
2792 

22   
tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo làm công tác hỗ trợ học 

sinh, sinh viên khởi nghiệp 

Vụ Công tác học sinh, 

sinh viên- TCGDNN 
26-28/7/2022 1434 
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23   Hội thảo “Mô hình Cơ sở GDNN thông minh” TVET-GIZ 26/8/2022  

24  Trần Ngọc Nhật 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

25  Võ Triết Giang 

Khóa tập huấn “Kỹ năng giảng dạy hòa nhập: cách điều chỉnh 

chương trình, bài giảng và đánh giá theo nhu cầu đa dạng của 

người học” 

GIZ 

28/10; 4/11; 12/11 và 

18/11/2021 

 

 

26   
tham dự lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp” 
TCGDNN 02-6/6/2022 1245 

27   
tham gia Chương trình tập huấn “Khai thác thiết bị phòng e-

learning/studio và Quy trình sản xuất học liêu số” 
GIZ 27-30/6/2022  

28   tham gia Đào tạo bổ sung về phòng E-learning GIZ 16/8/2022  

29   
khóa đào tạo nâng cao về “Hệ thống quản lý học tập (LMS) cho 

giáo viên nòng cốt Trường đối tác 
GIZ 28-29/07/2022  

30  Nguyễn Thị Mỹ Na 
tham gia khóa đào tạo của Festo: “Khóa đào tạo cơ bản về Công 

nghệ Năng lượng gió” dành cho giảng viên GDNN 
GIZ 30/5/2022-03/6/2022  

31   
tham gia khóa đào tạo của IBS: “Đo gió dùng LIDAR” dành cho 

giảng viên GDNN 
GIZ 21/6/2022  

32   

tham gia khóa online của IBS "Vận hành & Bảo dưỡng hệ thống 

tua bin gió" - DPP-RE /Invitation to online training "O&M Wind 

Turbine Systems" - DPP-RE 

GIZ 23/8/2022-25/8/2022  

33  Nguyễn Minh Tiến 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

34   
Tham gia khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức về giáo dục hòa 

nhập cho người khuyết tật” 
GIZ 21/10/2021  

35   

Đào tạo tập huấn sử dụng 02 phần mềm chuyên dụng xây dựng 

bài giảng/học liệu số (Storyline 3 và Adobe Captivate) do GIZ tài 

trợ gắn với gói hỗ trợ Phòng E-learning 

GIZ 09/11/2021  

36  Bùi Lê Anh Huy 
tham gia khóa đào tạo nâng cao nhân rộng: “Nguyên tắc cơ bản 

của Công nghệ Năng lượng Gió” dành cho giảng viên GDNN 
GIZ 

01/08/2022 – 

05/08/2022 
 

37  Nguyễn Trọng Hiếu 
tham gia khóa đào tạo nâng cao nhân rộng: “Nguyên tắc cơ bản 

của Công nghệ Năng lượng Gió” dành cho giảng viên GDNN 
GIZ 

01/08/2022 – 

05/08/2022 
 

38  Nguyễn Đình Đăng 
tham gia khóa đào tạo của IBS: “Đo gió dùng LIDAR” dành cho 

giảng viên GDNN 
GIZ 21/6/2022  
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39   

tham gia khóa online của IBS "Vận hành & Bảo dưỡng hệ thống 

tua bin gió" - DPP-RE /Invitation to online training "O&M Wind 

Turbine Systems" - DPP-RE 

GIZ 23/8/2022-25/8/2022  

40  Lê Xuân Phong 
tham gia đào tạo Giảng viên Ủy quyền máy điều hòa dân dụng 

RA khu vực miền Trung, miền Nam tháng 01-2/2022 
Daikin 

17/01/2022-

27/01/2022; 

10/02/2022-25/2/2022 

 

41  Huỳnh Hải Long 

Khóa tập huấn “Kỹ năng giảng dạy hòa nhập: cách điều chỉnh 

chương trình, bài giảng và đánh giá theo nhu cầu đa dạng của 

người học” 

GIZ 

4 ngày, vào ngày 

28/10; 4/11; 12/11 và 

18/11/2021 

 

 

42  Huỳnh Chí Tuyệt 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

43   
Tham gia khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức về giáo dục hòa 

nhập cho người khuyết tật” 
GIZ 21/10/2021  

44   
tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo làm công tác  hỗ trợ học 

sinh, sinh viên khởi nghiệp 
TCGDNN 

17/11/2021- 

18/11/2021 
2576 

45   

tham dự Hội nghị triển khai Chương trình công tác Hội và phong 

trào sinh viên năm học 2022-2023 và Hội nghị tập huấn cán bộ 

chủ chốt Hội sinh viên toàn quốc năm 2022 

Văn phòng Hội Sinh 

viên tỉnh Khánh Hòa 
18,19,20/8/2022 839 

46   
tham dự Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 

2021-2022 

Ban Thanh thiếu nhi 

Trường học Tỉnh đoàn 

KH 

18-19/8/2022 2333 

47  Lại Tiến Lộc 

Đào tạo tập huấn sử dụng 02 phần mềm chuyên dụng xây dựng 

bài giảng/học liệu số (Storyline 3 và Adobe Captivate) do GIZ tài 

trợ gắn với gói hỗ trợ Phòng E-learning 

GIZ 09/11/2021  

48   
tham gia Chương trình tập huấn “Khai thác thiết bị phòng e-

learning/studio và Quy trình sản xuất học liệu số” 
GIZ 27-30/6/2022  

49   tham gia Đào tạo bổ sung về phòng E-learning GIZ 16/8/2022  

50   
khóa đào tạo nâng cao về “Hệ thống quản lý học tập (LMS) cho 

giáo viên nòng cốt Trường đối tác 
GIZ 28-29/07/2022  

51  Nguyễn Đôn 
Tham gia Khóa đào tạo online: “Đào tạo CNC bằng phần mềm 

MTS-TopMill và TopTurn” cho Giảng viên TVET nghề Cơ khí 
GIZ 2021 1170 
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52   
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch. 
GIZ 21/8/2021  

53   

tham gia chuỗi các khóa đào tạo trực tuyến cho các giảng viên 

GDNN về các ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp với 

chủ đề “Lập trình DIN/ISO và Vận hành Máy CNC – Tiện & 

Phay”. 

GIZ 4-9/10/2021  

54  Thái Anh Toàn 
Tham gia Khóa đào tạo online: “Đào tạo CNC bằng phần mềm 

MTS-TopMill và TopTurn” cho Giảng viên TVET nghề Cơ khí 
GIZ 2021 1170 

55   

tham gia chuỗi các khóa đào tạo trực tuyến cho các giảng viên 

GDNN về các ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp với 

chủ đề “Lập trình DIN/ISO và Vận hành Máy CNC – Tiện & 

Phay”. 

GIZ 4-9/10/2021  

56  Nguyễn Lưu Khương 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch 
GIZ 21/8/2021  

57  Nguyễn Thị Minh Tùy 
tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong 

mùa dịch 
GIZ 21/8/2021  

58  Ngô Thị Phương Thảo 
tham gia bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo làm công tác hỗ trợ học 

sinh, sinh viên khởi nghiệp 
TCGDNN 

08/12/2021-

09/12/2021 
2792 

59  Đinh Duy Sang 
tham gia bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo làm công tác hỗ trợ học 

sinh, sinh viên khởi nghiệp 
TCGDNN 

08/12/2021-

09/12/2021 
2792 

60  Nguyễn Thị Thu Hoài 
tham gia tập huấn chuyên môn cán bộ, giáo viên cấp THCS, 

THPT và GDTX năm học 2022-2023 
Sở GDĐT 22/8/2022-27/8/2022 1883 

61  Nguyễn Thị Ngọc Vân tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học Sở GD ĐT 12/10/2021 2512 

62   
tham gia tập huấn chuyên môn cán bộ, giáo viên cấp THCS, 

THPT và GDTX năm học 2022-2023 
Sở GDĐT 22/8/2022-27/8/2022 1883 

63  Nguyễn Tuấn Huy tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học Sở GD ĐT 15/10/2021 2512 

64   
tham gia bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo làm công tác hỗ trợ học 

sinh, sinh viên khởi nghiệp 
TCGDNN 

08/12/2021-

09/12/2021 
2792 

65  Nguyễn Thị Thanh Tâm tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học Sở GD ĐT 13/10/2021 2512 

66   
tham gia tập huấn chuyên môn cán bộ, giáo viên cấp THCS, 

THPT và GDTX năm học 2022-2023 
Sở GDĐT 22/8/2022-27/8/2022 1883 
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67  Lê Thị Nguyệt Ánh tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học Sở GD ĐT 12/10/2021 2512 

68   
tham gia tập huấn chuyên môn cán bộ, giáo viên cấp THCS, 

THPT và GDTX năm học 2022-2023 
Sở GDĐT 22/8/2022-27/8/2022 1883 

69  Nguyễn Văn Quốc 
Hội nghị hướng dẫn triển khai Thông tư 04/2022/TT-BGTVT 

của Bộ trưởng Bộ GTVT 

Tổng cục Đường bộ 

VN 
24/5/2022 133 

 

3. CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN PHÒNG BAN 

STT Họ và tên Các lớp học tập, bồi dưỡng Đơn vị tổ chức Thời gian đào tạo 
Ghi 

chú 

1  Bùi Quang Khải tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong mùa dịch. GIZ 21/8/2021  

2   
tham dự chuỗi Hội thảo trực tuyến về chia sẻ các phương pháp đào tạo 

trực tuyến/kết hợp trong GDNN 
TCGDNN 30/9-11/11/2021 2088 

3   Hội thảo cho ý kiến về bộ công cụ khả năng tiếp cận số GIZ 2/11/2021  

4   Đào tạo tập huấn xây dựng chiến lược CĐS trong GDNN GIZ 12&26/11/2021  

5   
Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS dành riêng cho từng Trường CĐ đối tác 

của GIZ 
GIZ 30/11 - 14/12/2021  

6   

Đào tạo tập huấn sử dụng 02 phần mềm chuyên dụng xây dựng bài 

giảng/học liệu số (Storyline 3 và Adobe Captivate) do GIZ tài trợ gắn với 

gói hỗ trợ Phòng E-learning 

GIZ 09/11/2021  

7   
tham dự Hội thảo Kết quả khảo sát hành lang pháp lý chuyển đổi số trong 

giáo dục nghề nghiệp. 
TCGDNN&GIZ 23/11/2021  

8   Họp thảo luận mô hình nền tảng quản lý học liệu số dùng chung GIZ 17/12/2021  

9   Hội thảo Đánh giá và Trao đổi Kỹ thuật. GIZ 17/2/2022  

10   
tham gia đào tạo cập nhật, khai thác dữ liệu phần mềm cơ sở dữ liệu giáo 

dục nghề nghiệp 
TCGDNN 23/12/2021 2936 

11   
tham gia đào tạo sử dụng một số chức năng nâng cấp, bổ sung của phần 

mềm Quản lý văn bản và điều hành năm 2021 
Sở TTTT 30/12/2021 3511 
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12   
Hội thảo mô hình cấp quốc gia về nền tảng tài nguyên giáo dục nghề 

nghiệp mở 
GIZ 31/5/2022  

13   
tham gia Chương trình tập huấn “Khai thác thiết bị phòng e-

learning/studio và Quy trìnhsản xuất học liêu số” 
GIZ 27-30/6/2022  

14   tham gia Đào tạo bổ sung về phòng E-learning và hệ thống LMS Moodle GIZ 16/8/2022  

15   
tham gia đào tạo sử dụng chức năng nâng cấp, bổ sung của phần mềm 

Quản lý văn bản và điều hành (đợt 3) 
Sở TTTT 20/7/2022 1920 

16   
khóa đào tạo nâng cao về “Hệ thống quản lý học tập (LMS) cho giáo viên 

nòng cốt Trường đối tác 
GIZ 28-29/07/2022  

17   Hội thảo “Mô hình Cơ sở GDNN thông minh” TVET-GIZ 26/8/2022  

18  Lê Ngọc Huy tham dự (Hội thảo) Webinar số 8: Tổ chức thi trực tuyến trong mùa dịch. GIZ 21/8/2021  

19   
tham dự Hội thảo Kết quả khảo sát hành lang pháp lý chuyển đổi số trong 

giáo dục nghề nghiệp. 
TCGDNN&GIZ 23/11/2021  

20   Hội thảo Đánh giá và Trao đổi Kỹ thuật. GIZ 17/2/2022  

21   
Tập huấn Phương pháp Truyền thông về giáo dục hòa nhập cho người 

khuyết tật 
GIZ 4/3/2022  

22   
tham gia đào tạo cập nhật, khai thác dữ liệu phần mềm cơ sở dữ liệu giáo 

dục nghề nghiệp 
TCGDNN 23/12/2021 2936 

23  Nguyễn Thị Anh Thư 
tham dự Hội thảo “Thực trạng hệ thống kiểm định và bảo đảm chất lượng 

GDNN”. 

Cục Kiểm định 

chất lượng GDNN 
27/12/2021 2931 

24  Trần Thị Bích Trâm tham dự Hội nghị về hợp tác doanh nghiệp năm 2021 TCGDNN 23/12/2021 2897 

25   
tham gia Lớp tập huấn công tác Hội nhập quốc tế năm 2022 cho các cán 

bộ, công chức, viên chức 
Sở Ngoại vụ 09-10/6/2022 884 

26  Trần Thị Thu Thảo 
tham gia tập huấn - Hợp đồng hỗ trợ địa phương các khóa ngắn hạn 

Covid-19 năm 2022 
GIZ 17/6/2022  

27   
tham gia tập huấn về quy trình thủ tục thanh toán Hợp đồng Hỗ trợ địa 

phương các khóa ngắn hạn Covid-19 năm 2022 
GIZ 8/2022  

28  Đào Thị Kim Dung tham gia lớp đào tạo phần mềm quản lý tài sản công Sở Tài chính 06/12/2021-08/12/2021 4884 

29  Kiều Thị Lê Nguyệt 
tham gia tập huấn - Hợp đồng hỗ trợ địa phương các khóa ngắn hạn 

Covid-19 năm 2022 
GIZ 17/6/2022  

30   tham gia tập huấn về quy trình thủ tục thanh toán Hợp đồng Hỗ trợ địa GIZ 8/2022  
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phương các khóa ngắn hạn Covid-19 năm 2022 

31  Nguyễn Mạnh Cường 

tham dự Hội nghị triển khai Chương trình công tác Hội và phong trào 

sinh viên năm học 2022-2023 và Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt Hội 

sinh viên toàn quốc năm 2022 

Văn phòng Hội 

Sinh viên tỉnh 

Khánh Hòa 

18,19,20/8/2022 839 

32  Trần Châu Vân 
tham gia đào tạo sử dụng một số chức năng nâng cấp, bổ sung của phần 

mềm Quản lý văn bản và điều hành năm 2021 
Sở TTTT 30/12/2021 3511 

33  Mai Thị Thùy Liên 
tham gia Lớp “Bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và nghiệp vụ Lễ tân Ngoại 

giao” năm 2021 cho các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 
Sở Ngoại vụ 28-29/10/2021 1507 

34   
tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai 

Quy chế đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2021 
Sở Nội vụ 12/11/2021 20 

35   
tham gia đào tạo sử dụng một số chức năng nâng cấp, bổ sung của phần 

mềm Quản lý văn bản và điều hành năm 2021 
Sở TTTT 30/12/2021 3511 

36   Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính Sở Nội vụ 6/6/2022 24 

37   
tham gia đào tạo sử dụng chức năng nâng cấp, bổ sung của phần mềm 

Quản lý văn bản và điều hành (đợt 3) 
Sở TTTT 20/7/2022 1920 

38  Trần Thị Nga 
tham gia đào tạo cập nhật, khai thác dữ liệu phần mềm cơ sở dữ liệu giáo 

dục nghề nghiệp 
TCGDNN 23/12/2021 2936 

39   
tham gia đào tạo sử dụng một số chức năng nâng cấp, bổ sung của phần 

mềm Quản lý văn bản và điều hành năm 2021 
Sở TTTT 30/12/2021 3511 

40   
tham gia Lớp tập huấn công tác Hội nhập quốc tế năm 2022 cho các cán 

bộ, công chức, viên chức 
Sở Ngoại vụ 09-10/6/2022 884 

41  Đỗ Thị Phương 
Tham gia tập huấn triển khai Chương trình giáo dục GTSKTDTD trực 

tuyến 
TCGDNN 19/10/2022 2220 

42   Tập huấn công tác y tế trường học năm 2021 
TT Kiểm sát bệnh 

tật KH 
08/12/2021 4803 

43  Lê Thị Bình 
tham gia tập huấn trực tuyến về tư vấn hướng nghiệp cho người khuyết 

tật trong GDNN 
GIZ 19/7/2021 628 
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II. CÁN BỘ, VIÊN CHỨC HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

STT Họ và tên Các lớp học tập, bồi dưỡng Đơn vị tổ chức Thời gian đào tạo Ghi chú 

1  Phạm Xuân Hồng Sơn Trung cấp lý luận lý luận chính trị Sở Nội vụ 
12 tháng bắt đầu từ 

09/11/2021 
122 

2  Nguyễn Thị Anh Thư Trung cấp lý luận lý luận chính trị Sở Nội vụ 
12 tháng bắt đầu từ 

09/11/2021 
122 

3  Trần Thị Thu Thảo Trung cấp lý luận chính trị Sở Nội vụ 
12 tháng, từ ngày 

24/11/2021 
131 

4  Nguyễn Thị Thanh Thùy Trung cấp lý luận chính trị Sở Nội vụ 
12 tháng, từ ngày 

24/11/2021 
131 

5  Trần Thị Bích Trâm Trung cấp lý luận chính trị Sở Nội vụ 
12 tháng, từ ngày 

24/11/2021 
131 

6  Bùi Tấn Hùng Trung cấp lý luận chính trị Sở Nội vụ 
12 tháng, từ ngày 

24/11/2021 
131 

7  Nguyễn Thị Minh Tùy Trung cấp lý luận chính trị Sở Nội vụ 
12 tháng, từ ngày 

24/11/2021 
131 

8  Võ Triết Giang Trung cấp lý luận chính trị Sở Nội vụ 
12 tháng, từ ngày 

14/3/2022 
14 
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III. CÁN BỘ VIÊN CHỨC THAM GIA BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN NGẠCH, CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

STT Họ và tên Các lớp học tập, bồi dưỡng Đơn vị tổ chức Thời gian đào tạo 
Ghi 

chú 

1 Văn Đình Thanh 
Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

chương trình Chuyên viên chính 
Sở Nội vụ 

09/8/2022- 29/8/2022 và 

10/10/2022- 11/11/2022 
42 

2 Lê Ngọc Huy 
Tham gia Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước Chương 

trình Chuyên viên 
Sở Nội vụ 

06/10/2021-05/11/2021 và 

15/11/2021-15/12/2021 
106 

3 Trần Thị Nga 
Tham gia Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước Chương 

trình Chuyên viên 
Sở Nội vụ 

06/10/2021-05/11/2021 và 

15/11/2021-15/12/2021 
106 

4 Trần Châu Vân 
tham gia đào tạo sử dụng chức năng nâng cấp, bổ sung của 

phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (đợt 3) 
Sở TTTT 20/7/2022 1920 

5 Trần Thị Bích Trâm 
Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước Chương trình 

Chuyên viên 
Sở Nội vụ 

06/10/2021-05/11/2021 và 

15/11/2021-15/12/2021 
106 

6 Nguyễn Mạnh Cường 
Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước Chương trình 

Chuyên viên 
Sở Nội vụ 

06/10/2021-05/11/2021 và 

15/11/2021-15/12/2021 
106 

 Nguyễn Thị anh Thư 
Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước 

Chương trình Chuyên viên 
Sở Nội vụ 

08/11/2021- 29/11/2021 và 

06/12/2021- 12/01/2021 
125 

7 Phạm Xuân Hồng Sơn 
Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước 

Chương trình Chuyên viên 
Sở Nội vụ 

08/11/2021- 29/11/2021 và 

06/12/2021- 12/01/2021 
125 

8 Nguyễn Văn Tho 
Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước 

Chương trình Chuyên viên 
Sở Nội vụ 

08/11/2021- 29/11/2021 và 

06/12/2021- 12/01/2021 
125 

9 Nguyễn Xuân Bảo 
Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước 

Chương trình Chuyên viên 
Sở Nội vụ 

08/11/2021- 29/11/2021 và 

06/12/2021-12/01/2021 
125 

10 Phan Thị Ngọc Thảo Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên Sở Nội vụ 27/10/2021-15/12/2021 2619 

11 Kiều Thị Lê Nguyệt Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên Sở Nội vụ 27/10/2021-15/12/2021 2619 

12 Trần Thị Kiều Oanh Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên Sở Nội vụ 27/10/2021-15/12/2021 2619 
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13 Lê Minh Khánh 
Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

chương trình Chuyên viên 
Sở Nội vụ 

09/3/2022-31/3/2022 và 

09/5/2022- 09/6/2022 
14 

14 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

chương trình Chuyên viên 
Sở Nội vụ 

09/3/2022-1/3/2022 và 

09/5/2022-09/6/2022 
14 

15 Trần Châu Vân 
Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

chương trình Chuyên viên 
Sở Nội vụ 

17/5/2022- 09/6/2022 

21/7/2022- 22/8/2022 
47 

IV. CÁN BỘ THAM GIA BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP SỞ, CẤP PHÒNG 

STT Họ và tên Các lớp học tập, bồi dưỡng Đơn vị tổ chức Thời gian đào tạo 
Ghi 

chú 

1 Lưu Đức Tuyến Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Sở Nội vụ 25/10/2021- 25/11/2021 119 

2 Nguyễn Tiến Thành Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Sở Nội vụ 11/10/2021-11/11/2021 112 

3 Cao Văn Tài Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Sở Nội vụ 11/10/2021-11/11/2021 112 

4  Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương Sở Nội vụ Bắt đầu từ 14/10/2021 2509 

5 Đinh Văn Tuấn Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Sở Nội vụ 25/10/2021- 25/11/2021 119 

6 Nguyễn Hữu Thân Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Sở Nội vụ 11/10/2021-11/11/2021 112 

7 Lê Thị Minh Hiếu Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Sở Nội vụ 25/10/2021- 25/11/2021 119 

8 Trần Văn Chiến Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Sở Nội vụ 11/10/2021-11/11/2021 112 

9 Nguyễn Thị Thu Hà Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Sở Nội vụ 25/10/2021- 25/11/2021 119 

10 Trịnh Thị Hoài Thu Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Sở Nội vụ 25/10/2021- 25/11/2021 119 

11 Đỗ Như Đồng Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Sở Nội vụ 01/3/2022-  01/4/2022 10 

12 Huỳnh Tấn Trịnh Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Sở Nội vụ 01/3/2022-  01/4/2022 10 

13 Trần Đình Ngọc Anh Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Sở Nội vụ 01/3/2022-  01/4/2022 10 
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14 Trần Thị Thu Thảo Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Sở Nội vụ 01/3/2022-  01/4/2022 10 

 

V. CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐI HỌC CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH 

STT Họ và tên Các lớp học tập, bồi dưỡng Đơn vị tổ chức Thời gian đào tạo 
Ghi 

chú 

1 Huỳnh Chí Tuyệt Cao học chuyên ngành Cơ khí động lực 
Trường Đại học Nha 

Trang 

2 năm (Khóa học: 2021 – 

2023) 
 

2 Nguyễn Tuấn Huy Cao học chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp 
Trường Đại học Quy 

Nhơn 

2 năm.  Khóa học: 2021 - 

2023 (Bắt đầu tháng 

12/2021) 

 

3 Nguyễn Minh Tiến Cao học chuyên ngành Kỹ thuật điện 

Trường Đại học Công 

nghiệp Thực phẩm TP. 

Hồ Chí Minh 

2 năm.  Khóa học: 2022 - 

2024 (bắt đầu tháng 

03/2022 

 

4 Hồ Minh Đức Cao học chuyên ngành Kỹ thuật điện 

Trường Đại học Công 

nghiệp Thực phẩm 

TP.Hồ Chí Minh 

2 năm. Khóa học: 2022 – 

2024 (kể từ tháng 6/2022) 
 

5 Nguyễn Thị Ngọc Vân 
Cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học 

bộ môn Hóa học 

Trường Đại học Sư 

phạm-Đại học Huế 

2 năm.  Khóa học: 2022 - 

2024 (Kể từ tháng 7/2022) 
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